
 
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM  KHẢO 

Số lượng: 215 tựa (1.780 cuốn) 

STT Tên Tài liệu Tác giả Nhà XB 

1 
Tự động hóa PLC S7-300 với tia 

PORTAL 

Trần Văn 

Hiếu 
KHKT 

2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 
Trần Quốc 

Vượng 
Giáo Dục 

3 Giáo trình cơ sở thiết kế máy  
Nguyễn Hữu 

Lộc  
ĐHQG 

4 Vật liệu học cơ sở  Nghiêm Hùng KHKT 

5 Xác suất thống kê  
Đinh Văn 

Gắng  
Giáo Dục 

6 Bài tập hàm biến phức Lê Mậu Hải ĐHSP 

7 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mac-Lênin 
Bộ giáo dục CTQG 

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục CTQG 

9 
Giáo trình đường lối Đảng Công sản 

Việt Nam 
Bộ giáo dục CTQG 

10 Nguyên lý gia công vật liệu 
Bành Tiến 

Long 
KHKT 

11 Điều khiển logic lập trình PLC 
Tăng Văn 

Mùi 
KHKT 

12 Thiết kế mạch và lập trình PLC 
Tăng Văn 

Mùi 
KHKT 

13 Giáo trình tôn giáo học 
Trần Đăng 

Sing 
ĐHSP 

14 Giáo trình giáo dục học tập 1 
Trần Thị 

Tuyết Oanh 
ĐHSP 

15 Giáo trình giáo dục học tập 2 
Trần Thị 

Tuyết Oanh 
ĐHSP 

16 Giáo trình tâm lý học đại cương 
Nguyễn 

Quang Uẩn 
ĐHSP 

17 
Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọi kim 

loại 

Nguyễn Tiến 

Lưỡng 
Giáo Dục 

18 Giáo trình tâm lý học  
Trương 

Quang Học 
Giáo Dục 



 
 

19 Giáo trình giáo dục học 
Nguyễn Văn 

Chung 
Giáo Dục 

20 Bài tập thủy lực chọn lọc 
Phùng Văn 

Khương 
Giáo Dục 

21 Nguyên lý động cơ đốt trong 
Nguyễn Tất 

Tiến 
Giáo Dục 

22 
Hướng dẫn thực hành ADOBE 

DREAMWEAVER CS6 
Khải Hoàn Giao thông Vận tải 

23 
Phân biệt và hàn nối linh kiện, thiết bị 

điện tử 

Đường Thành 

Tường 
Bách Khoa HN 

24 Thao tác điện và mối hàn mạch điện tử 
Nha Phượng 

Lợi 
Bách Khoa HN 

25 Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí  
Đàm Ngạn 

Phú 
Bách Khoa HN 

26 Hướng dẫn kỹ thuật sữa chữa điện nhà  Âu Chí Bách Bách Khoa HN 

27 
Tổng thống Mỹ - Những bài diễn văn 

nổi tiếng  

Nguyễn 

Trường Uy 
Thế giới 

28 Luật chuyển giao công nghệ  VB pháp luật CTQG 

29 Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 
Trần Mai 

Hạnh 
CTQG 

30 Ông già nhìn ra thế giới  
Lý Quang 

Diệu 
Trẻ 

31 Tư duy tích cực để thành công  Napoleon Hill Lao động 

32 Quy luật của chiến lược 
David 

B.Yoffie 
Nxb Trẻ 

33 Lãnh đạo đội ngũ Mandy Flint Thanh Hóa 

34 Dối thoại với PUTIN Oliver Stone Thông Tấn 

35 5 bài học kinh doanh đắt giá David Dagen Tài Chính 

36 Tôi tư duy tôi thành công 
John C. 

Maxwell 
Lao động 

37 Sự thật về DONALD TRUMP 

Huỳnh 

Nguyễn Anh 

Đào 

TT&TT 

38 Từ bàn môn điểm đến CHERNOBYL  Trung Nghĩa Trẻ 

39 Cách mạng 
Đàm Minh 

Thủy  
Tổng hợp Tp.HCM 



 
 

40 Nhật bản đất nước và con người  Eiichi Aoki Hồng Đức 

41 Essential word for the Ielts +CD Lin Loughecd Tổng hợp Tp.HCM 

42 Mastering skills for the Toeflt IBT 
Patrick 

Yancey 
Tổng hợp Tp.HCM 

43 600 Essential word for the Toeic  Lin Loughecd Tổng hợp Tp.HCM 

44 
Bộ CD 600 Essential words for the 

Toiec  
Lin Loughecd Tổng hợp Tp.HCM 

45 Building skill for the Toefl IBT + CD Lin Loughecd Tổng hợp Tp.HCM 

46 Developing skill for the toefl IBT Lin Loughecd Tổng hợp Tp.HCM 

47 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 1 
Hai Jim Thế giới 

48 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 2 
Hai Jim Thế giới 

49 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 3 
Hai Jim Thế giới 

50 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 4 
Hai Jim Thế giới 

51 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 5 
Hai Jim Thế giới 

52 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 6 
Hai Jim Thế giới 

53 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 7 
Hai Jim Thế giới 

54 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 8 
Hai Jim Thế giới 

55 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 9 
Hai Jim Thế giới 

56 
Expert on the Cambridge IETLS 

practice test 10 
Hai Jim Thế giới 

57 Thiên thần nhỏ của tôi 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

58 Chuyện cổ tích dành cho người lớn 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

59 Hoa hồng xứ khác 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

60 Trước vòng chung kết 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

61 Ngôi trường mọi khi 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 



 
 

62 Đạo lý người xưa 
Dương Thu 

Ái 
Văn học 

63 Đàm đạo với lão tử Lưu Ngân Văn học 

64 Trí tuệ người xưa 
Dương Thu 

Ái 
Văn học 

65 Hiểu người để dùng người 
Dương Thu 

Ái 
Văn học 

66 Đàm đạo với khổng tử Hoồ Văn Phi Văn học 

67 Không gia đình ( bìa mềm) Hector Malot Văn học 

68 
Nghĩ lớn hành động lớn – thành công từ 

nỗ lực không ngừng 

Nguyễn Tư 

Thắng dịch 
Thanh Hóa 

69 Tuổi thơ dữ dội – tập 1 Phùng Quán Kim Đồng 

70 Tuổi thơ dữ dội – tập 2 Phùng Quán Kim Đồng 

71 Ruồi trâu ( bìa cứng) 
Ethel L. 

Voynich 
Hồng Đức 

72 Phía bên kia nửa đêm 
Sidney 

Sheldon 
Văn học 

73 Lộ mặt 
Sidney 

Sheldon 
Văn học 

74 Nghệ thuật sống tự tin 
Bryan 

Robinson 
Tổng hợp Tp.HCM 

75 Những bài học cuộc sống Hal UrBan Tổng hợp Tp.HCM 

76 Chữa lành nỗi đau Louise L.Hay Tổng hợp Tp.HCM 

77 Sáng tạo bừng cháy, sức mạnh bên trong 
Hồ Thị Việt 

Hà 
Thế giới 

78 Chuyện con mèo dạy hải âu bay 
Luis 

Sepulveda 
Hội Nhà Văn 

79 Chúc một ngày tốt lành 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

80 Cây chuối non đi giày xanh (bìa cứng) 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

81 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

82 Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

83 Cô gái đến từ hôm qua 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

84 Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 



 
 

85 Bảy bước tới mùa hè 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

86 Hỏa ngục (3) Dan Brown Lao động 

87 
Ohenry chuyện ngắn chọn lọc (bìa 

mềm) 

Mạnh 

Chương dịch 
Văn học 

88 Chiến tranh và hòa bình Lev Tolstoy Văn học 

89 Những người khốn khổ Victor Hugo Văn học 

90 Lược sử tương lai 
Dương Ngọc 

Trà dịch 
Thế giới 

91 
Phát triển kỹ năng sống ( dành cho lứa 

tuổi thiếu niên) 

Nguyễn Hữu 

Long 
Văn hóa Văn nghệ 

92 Anh em nhà Wright 
David 

McCullough 
Khoa học xã hội 

93 Lược sử vạn vật Bill Bryson Khoa học xã hội 

94 Câu chuyện khoa học 
Nguyễn Văn 

Tuấn 
Tổng hợp Tp.HCM 

95 “Cà phê” trên sao hỏa 
Stephen 

Petranek 
Lao động 

96 Lược sử đời tôi 
Stephen 

Hawking 
Trẻ 

97 
Tâm thư thái – 7 bước đi sâu vào thiền 

định 

Huỳnh Văn 

Thanh dịch 
Hồng Đức 

98 Lá nằm trong lá 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

99 Đi qua hoa cúc 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

100 Thằng quỷ nhỏ 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

101 Những cô em gái 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

102 
Xách ba lô lên và đi  Tập 1: Châu Á là 

nhà, đừng khóc 
Huyền Chip Hội Nhà Văn 

103 Tâm tĩnh lặng Achaan Chah Hồng Đức 

104 Khổng Minh Gia Cát Lượng Dư Đại Cát Thanh niên 

105 Duong Thuy – Across America Dương Thụy Trẻ 

106 Nhắm mắt thấy Pari Dương Thụy Trẻ 

107 Beloved Oxford Dương Thụy Trẻ 



 
 

108 Thủy hử (trọn bộ 2 tập) Thi Nại Am Văn học 

109 44 đời tổng thống Hoa Kỳ 
William 

A.Degregorio 
Thế giới 

110 
Hoàng Sa Trường Sa tư liệu và quan 

điểm học giả quốc tế 

Trần Đức 

Anh Sơn 
Hội Nhà Văn 

111 Trí tuệ lãnh đạo: Trí tuệ Nhân Vật Chí 
Thường Vạn 

Lý 
Hồng Đức 

112 
Trí tuệ lãnh đạo: Trí tuệ về Đạo làm 

quan 

Thường Vạn 

Lý 
Hồng Đức 

113 
Trí tuệ lãnh đạo: Trí tuệ Trường Đoản 

kinh 

Thường Vạn 

Lý 
Hồng Đức 

114 Biên tập báo chí 
Nguyễn 

Quang Hòa 
TT&TT 

115 Sự thực về giác ngộ 
Phạm Hải 

Anh dịch 
Văn hóa Văn nghệ 

116 Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao 
Kerry 

Patterson 
Lao động 

117 Hùng biện kiểu Ted (TB) 
Carmine 

Gallo 
Thế giới 

118 
Phụ nữ thông minh không ở góc văn 

phòng 

Lois 

P.Frankel 
Lao động 

119 Nhắm mắt bắt được việc Anh Tuan Le Thế giới 

120 Thức tỉnh mục đích sống Eckhout Tolle Tổng hợp Tp.HCM 

121 Những giai thoại huyển bí 
Nguyễn Hữu 

Kiệt biên dịch 
Tôn giáo 

122 
Dặm dài đất nước – những vùng đất con 

người tâm thức người 

Trần Quốc 

Vượng 
Thuận Hóa 

123 Người thầy đầu tiên 
Chinghiz 

Aimatov 
Văn học 

124 99 cách để có cuộc sống tươi đẹp  Yue - Sai Kan Bách Khoa HN 

125 
1001 Câu hỏi đáp kiến thức khoa học 

phổ thông 

Lê Thanh 

Tùng 
Thanh niên 

126 Hỏi đáp về các bệnh xương khớp 
Lê Quang 

Hồng 
Hà Nội 

127 
Tủ sách bảo vệ sức khỏe gia đình – 

Bệnh hô hấp 
Hồng Mã San Hồng Đức 

128 
Tủ sách bảo vệ sức khỏe gia đình – 

Bệnh gan 

Hoàng Ly 

Văn 
Hồng Đức 



 
 

129 
Tủ sách bảo vệ sức khỏe gia đình – 

Bệnh phong thấp 

Lưu Chấn 

Kha 
Hồng Đức 

130 
Tủ sách bảo vệ sức khỏe gia đình – 

Bệnh tiểu đường 

Lưu Chấn 

Kha 
Hồng Đức 

131 Hỏi đáp về bệnh  mất trí nhớ Alzheimer 
Lê Quang 

Hồng 
Hà Nội 

132 Hỏi đáp về các bệnh thường gặp 
Lê Quang 

Hồng 
Hà Nội 

133 
Tủ sách bảo vệ sức khỏe gia đình – 

Bệnh ngoài da 
Lý Vạn Hồng Hồng Đức 

134 Hỏi đáp về bệnh viêm gan siêu vi B, C 
Leê Quang 

Hồng 
Hà Nội 

135 
Tủ sách bảo vệ sức khỏe gia đình – 

Bệnh cao huyết áp 
Phạm Vũ Tài Hồng Đức 

136 
Tủ sách bảo vệ sức khỏe gia đình – tự 

chuẩn đoán những 

Trần Chu 

Trung 
Hồng Đức 

137 Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử 
Nguyễn Ngọc 

Thanh 
Văn hóa Văn nghệ 

138 Lịch sử Việt Nam (trọn bộ 15 tập) Viện Sử học Khoa học xã hội 

139 
Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đỏi bổ 

sung năm 2017 
  Lao động 

140 Điện tử công suất mạch nghich lưu 
Nguyễn Đình 

Tuyên 
Thanh niên 

141 An toàn khi online Louie Stowell Thế giới 

142 Chống lại kẻ bắt nạt trên mạng Teo Benedetti Lao động 

143 
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn 

bằng phần mềm 

Lưu Nguyễn 

Nam Hải 
Xây dựng 

144 
Ứng dụng Matlab phân tích và giải bài 

tập lý thuyết mạch 

Nguyễn Thị 

Phương Oanh 
KHKT 

145 Đồ họa máy tính và cad Vũ Tiến Đạt Xây dựng 

146 Cơ học vật liệu và kết cấu Composite Trần Minh Tú Xây dựng 

147 Truyền số liệu và mạng thông tin số Trần Văn Sư ĐHQG Tp.HCM 

148 
Tính toán kết cấu hệ thanh theo phương 

pháp phần tử hữu 

Phạm Văn 

Đạt 
Xây dựng 

149 Cơ sở tự động 
Lương Văn 

Lăng 
ĐHQG Tp.HCM 



 
 

150 
Hướng dẫn đồ án môn học công nghệ 

chế tạo máy 

Lê Trung 

Thực 
ĐHQG Tp.HCM 

151 Giáo trình động cơ đốt trong 
Đinh Ngọc 

An 
Thanh niên 

152 
Vẽ, mô phỏng, lập trình vi điều khiển – 

tự học Proteus  
Trần Thu Hà Thanh niên 

153 Lập trình loT với Arduino Lê Mỹ Hà Thanh niên 

154 Khai phá dữ liệu 
Lê Văn 

Phùng 
TT&TT 

155 
Nhập môn Linux và phần mềm mã 

nguồn mở 

Hà Quốc 

Trung 
Bách Khoa HN 

156 Tự học Photoshop CC toàn tập 
Phạm Quang 

Huy 
Thanh niên 

157 
Giáo trình thực hành thiết kế cơ khí và 

mỹ thuật công nghệ mới 

Phạm Quang 

Huy 
Thanh niên 

158 
Vi điều khiển và ứng dụng, giáo trình 

thực hành Pic 

Nguyễn Đình 

Phú 
Thanh niên 

159 Giáo trình nguyên lý hệ điều hành 
Hồ Đắc 

Phương 
Giáo dục 

160 
GT kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 

bằng C++ 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
Giáo dục 

161 GT hệ điều hành 
Từ Minh 

Phương 
TT&TT 

162 
Code dạo kí sự - lập trình viên đâu phải 

chỉ biết code 

Phạm Huy 

Hoàng 
Dân trí 

163 Ứng dụng vi xử lý và điều khiển Lê Ngọc Bích Bách Khoa HN 

164 Lập trình với C# 
Phạm Quang 

Huy 
Thanh niên 

165 
GT thực hành thiết kế vi mạch số bằng 

VHDL – XILINX 

Trương Thị 

Bích Ngà 
Thanh niên 

166 Ôn thi cao học môn sức bền vật liệu T1 Trần Chương Xây dựng 

167 Ôn thi cao học môn sức bền vật liệu T2 Trần Chương Xây dựng 

168 Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở T3 Trần Chương Xây dựng 



 
 

169 
Khéo Ăn Khéo Nói Sẽ Có Được Thiên 

Hạ 
Trác Nhã  Văn Học  

170 Đọc Vị Bất Kì Ai  
TS David 

J.Lieberman 

 ĐH Kinh Tế Quốc 

Dân 

171 
Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu 

Thương  
Sara Imas  Dân Trí  

172 Tôi Là Ai Và Như Vậy Thì Bao Nhiêu ? 
Richard 

David Precht  
Thế giới 

173 Tư Duy Nhanh Và Chậm  
Daniel 

Kahneman 
Thế giới 

174 
Đánh Thức Con Người Phi Thường 

Trong Bạn  

Athony 

Robbins  
Tổng Hợp 

175 Đi Tìm Lẽ Sống  
Viktor 

E.Frankl 
Tổng Hợp 

176 Hành Trình Về Phương Đông  
Blair T. 

Spalding  
Hồng Đức  

177 Nhà Gỉa Kim  Paulo Coelho Văn Học  

178 Thức Tỉnh Mục Đích Sống Eckhart Tolle  Tổng Hợp 

179 Phi Lý Trí  Dan Ariely LĐXH 

180 Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình  

Keith 

Ferrazzi và 

Tahl Raz  

Trẻ 

181 Bí Mật Tư Duy Triệu Phú  T. Harv Eker Tổng hợp 

182 Thấu Hiểu Tiếp Thị từ A - Z Philip Kotler Trẻ 

183 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Và Làm Giàu Napoleon Hill LĐXH 

184 7 Thói Quen Để Thành Đạt  
Stephen R. 

Covey 
NXB Trẻ 

185 Trí Tuệ Do Thái  Eran Katz VHTT 

186 Khác Biệt Hay Là Chết  
Jack Trout - 

Steve Rivkin 
Trẻ 

187 Từ Tốt Đến Vĩ Đại  Jim Collin  Trẻ 

188 Nghệ Thuật Quyến Rũ  
Robert  

Greene 
Trẻ 

189 Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh  
Robin 

Sharma  
Trẻ 

190 Nghệ Thuật Tư Duy Rành Mạch Rolf Dobelli Thế Giới 



 
 

191 Dám Thất Bại Billi P.S.Lim Trẻ 

192 
You Can Win - Bí Quyết Của Người 

Chiến Thắng  
Shiv Khera Trẻ 

193 3 Người Thầy Vĩ Đại  
Robin 

Sharma  
Lao động 

194 Cởi Trói Linh Hồn  
Michael 

A.Singer 
Tổng Hợp 

195 Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim  John Gray VHTT 

196 
Người Nam Châm - Bí Mật Của Luật 

Hấp Dẫn 
Jack Canfield   LĐXH 

197 Mật Mã Tài Năng Daniel Coyle Thế Giới 

198 
Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc Đếnh 

Quan Tâm  
Mark Manson  Văn Học  

199 Không Diệt, Không Sinh Đừng Sợ Hãi  
Thích Nhất 

Hạnh 
Hội Nhà Văn 

200 Hai Số Phận  
Jeffrey 

Archer 
Văn Học  

201 Chú bé rắc rối 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

202 Quán gò đi lên 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

203 Ngày xưa có một chuyện tình 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

204 Ngồi khóc trên cây 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

205 Hạ đỏ 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

206 Bàn có 5 chỗ ngồi 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

207 Mắt biếc 
Nguyễn Nhật 

Ánh 
Trẻ 

208 
15 nguyên tác vàng về phát triển bản 

thân 

John C. 

Maxwell 
Thế giới 

209 Không chùn bước 

Joseph 

M.Marshall 

III 

Tổng hợp TPHCM 



 
 

210 Tư duy chiến lược 
Avinash 

K.Dxit-Barry 
Dân trí 

211 
Những điều trường Harvard sự thật dạy 

bạn 

philip Delves 

Broughton 
Lao động 

212 
Hạt giống tâm hồn cho những trái tim 

mở rộng 
Jack Canfield  Tổng hợp TPHCM 

213 Cuốn theo chiều gió Tập 1 
Margaret 

Mitchell 
Văn học 

214 Cuốn theo chiều gió Tập 2 
Margaret 

Mitchell 
Văn học 

215 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Klaus Schwa CTQG 

 


